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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 11/4/2019 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 77,60 -2,00 N/A N/A 

FOB Newcastle 6.000 NAR 81,85 N/A N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 50,90 -1,65 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 70,70 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 53,90 +0,00 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 44,40 +1,00 297,32   +7,18 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 60,70 -0,10 406,47 +0,00 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 64,75 +0,25 433,59 +2,38 

 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 2/4/2019) 
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ĐIỂM TIN 

Wollongong Coal (Australia) đóng cửa mỏ than cuối cùng  

Wollongong Coal Ltd trong thứ 4 (10/4) cho biết công ty đã tạm thời đóng cửa mỏ than cuối cùng 

còn hoạt động sau khi đặt mỏ Wongawilli trong trạng thái “bảo dưỡng và sửa chữa”, điều này rất có 

thể sẽ tạo áp lực tài chính lên công ty này. Wollongong đã quyết định tạm dừng hoạt động của mỏ 

Wongawilli, New South Wales, sau khi các công nhân phát hiện thêm vấn đề trên tuyến băng tải 

chính của mỏ, theo phát ngôn của Sở Giao dịch Chứng khoán Australia. Trong tháng 3, các nhà làm 

luật đã yêu cầu dừng hoạt động tại mỏ Wongawilli để kiểm soát và đo lường rủi ro. Việc này đã 

khiến các hoạt động tại Wongawilli phải tạm ngừng và các nhà làm luật đã mở cuộc điều tra tại 

công ty để kiểm tra mức độ tuân thủ luật an toàn lao động tại Australia.  

Việc mỏ dừng hoạt động sẽ khiến 45 việc làm bị cắt giảm, chủ yếu là các vị trí điều hành, kỹ sư 

điện, lắp ráp, công ty cho biết trong thứ 4 (10/4). Mỏ duy nhất còn lại của Wollongong - mỏ Russell 

Vale Colliery- đã được sửa chữa và bảo dưỡng kể từ năm 2015. Công ty đã phải chịu thiệt hại đáng 

kể từ việc đóng cửa và các vấn đề xảy ra tại hai mỏ, khiến chủ sở hữu và khách hàng chính Jindal 

Steel và Power Ltd phải đàm phán với các chủ nợ để tái cơ cấu nợ của công ty. Wollongong chỉ đạt 

1/100 theo thang điểm Tín dụng Rủi ro của StarMine, điểm càng gần tới 1 trong thang 100 có nghĩa 

khả năng trả được nợ trong năm tới sẽ càng khó thực hiện.  

Glencore đã thắng hợp đồng trị giá 520 triệu USD bán than cho Mexico  

Tập đoàn thương mại Glencore đã thắng hợp đồng trị giá 520 triệu USD cung cấp 4,94 triệu tấn 

than cho Mexico, theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Federal Electricity Commission (CFE) trong 

thứ 3 (10/4). CFE cho biết với mức giá tốt nhất, Glencore đã thắng tất cả 12 cuộc đấu giá để cung 

cấp than cho nhà máy điện của CFE nằm ở miền Tây Nam bang Guerere, thời gian giao hàng từ 

giữa tháng 5 đến tháng 12 năm nay. Phát ngôn viên của CFE cho biết, hợp đồng này có tổng trị giá 

519,6 triệu USD. 

Khối lượng than vận chuyển bằng đường sắt tại Nga tăng mạnh  

Russian Railway cho biết khối lượng của các chuyến hàng vận chuyển qua mạng lưới đường sắt của 

công ty tới khu vực cảng biển trong quý I/2019 đã cao hơn 5% so với cùng kỳ năm 2018. Khối 

lượng hàng trong quý I/2019 vượt qua mức 80,6 triệu tấn, trong đó khối lượng than tăng thêm 

11,7%, 6,5% của dầu, 23,1% của quặng, 3,2% của giấy, và 4,4% của gỗ. Khối lượng hàng xuất 

khẩu bao gồm 47% là than, 28,3% là dầu, 8% là kim loại, 6,2% hóa chất, 2,8% hạt. Khối lượng 

hàng xuất khẩu tới các cảng Tây Bắc Nga đã vượt con số 33,7 triệu tấn, cao hơn 1,3% so với quý 

I/2018. Xấp xỉ 20,6 triệu tấn (tăng 6,7%) được vận chuyển đến các cảng miền Nam, và hơn 26,3 

triệu tấn (tăng 8,8%), tới các cảng Viễn Đông. 

(Nguồn: www.spglobal.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 5,55 -0,20 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 6,05 -0,25 

 New South Wales Hàn Quốc 6,90 -0,25 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 11,90 +0,40 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 7,70 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,25 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,35 +0,00 

 Australia Trung Quốc 10,60 +0,00 

 Australia Ấn Độ 11,80 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 02/04/2019) 


